
STT Mã lớp Mã học sinh Họ tên Ngày sinh Giới tính

1 11B 7454764345 Trương Thanh An 08/09/2007 Nam

2 11B 7405242226 Lê Thị Ngọc Ánh 16/03/2007 Nữ

3 11B 7466119458 Vũ Yến Bình 13/07/2007 Nữ

4 11B 7405249046 Lê Thanh Cường 04/09/2007 Nam

5 11B 7469414081 Huỳnh Tấn Đạt 15/04/2007 Nam

6 11B 7469414083 Nguyễn Quách Thành Đạt 14/10/2007 Nam

7 11B 7463526918 Nguyễn Hải Đăng 30/03/2006 Nam

8 11B 7469414085 Nguyễn Nguyên Hạo 12/06/2007 Nam

9 11B 7469414086 Lê Thị Thu Hậu 09/07/2007 Nữ

10 11B 7469414087 Trần Nguyễn Phước Hậu 19/04/2007 Nam

11 11B 7405061203 Lê Thị Thanh Hiền 03/11/2007 Nữ

12 11B 7469414088 Nguyễn Chí Hiếu 14/04/2007 Nam

13 11B 7469414091 Hà Sĩ Hoàng 05/07/2007 Nam

14 11B 7469414094 Phạm Khánh Hưng 30/08/2007 Nam

15 11B 7469414095 Trần Quốc Bảo Kha 06/01/2007 Nam

16 11B 8969414096 Mai Đăng Khoa 09/10/2007 Nam

17 11B 7469431613 Nguyễn Thị Ngọc Lam 20/11/2007 Nữ

18 11B 7469414099 Bùi Thị Hương Loan 21/11/2007 Nữ

19 11B 7454764470 Bùi Thành Lộc 15/08/2007 Nam

20 11B 7469414102 Phạm Văn Lộc 26/02/2007 Nam

21 11B 7454764393 Đặng Thị Tuyết Nhi 15/07/2007 Nữ

22 11B 7405270614 Bùi Nguyễn Tố Như 15/03/2007 Nữ

23 11B 7469414107 Nguyễn Tấn Phát 24/11/2007 Nam

24 11B 7469414108 Nguyễn Thịnh Phát 08/05/2007 Nam

25 11B 7969414110 Phạm Trần Đại Phú 02/03/2007 Nam

26 11B 7469414111 Đào Nguyễn Tuấn Phúc 24/04/2007 Nam

27 11B 7969414112 Đặng Đào Nguyên Phúc 23/09/2007 Nam

28 11B 7454764421 Trương Huỳnh Phúc 10/09/2007 Nam

29 11B 7454764516 Phan Văn Quy 08/06/2006 Nam

30 11B 7269414113 Lê Thị Mỹ Quyền 21/08/2007 Nữ

31 11B 7469414114 Lê Thị Thanh Tâm 02/07/2007 Nữ

32 11B 7454764491 Nguyễn Hoàng Thái 12/01/2007 Nam

33 11B 7404400532 Phạm Ngọc Thanh 26/06/2006 Nữ

34 11B 7469414115 Lê Thanh Thảo 24/07/2007 Nữ

35 11B 7469414116 Nguyễn Thị Thanh Thảo 26/07/2006 Nữ

36 11B 7469431624 Đồng Thị Ngọc Thi 25/05/2007 Nữ

37 11B 9269414117 Huỳnh Thị Hoài Thu 17/11/2007 Nữ

38 11B 7969414138 Kim Thị Thanh Thúy 14/05/2007 Nữ

39 11B 7454764548 Mai Thị Ngọc Trầm 02/08/2007 Nữ

40 11B 7469414120 Nguyễn Thị Ngọc Trúc 18/09/2007 Nữ



41 11B 7469414122 Nguyễn Minh Tuấn 23/10/2007 Nam

42 11B 7444542030 Lê Văn Trường Vũ 29/04/2007 Nam

43 11B 7454764606 Nguyễn Kiều Vy 23/01/2007 Nữ

44 11B 7469431636 Nguyễn Ngọc Bảo Vy 18/04/2007 Nữ

45 11B 7469431638 Phạm Thị Thảo Vy 22/04/2007 Nữ

1 11C 7469415125 Nguyễn Quốc An 28/08/2007 Nam

2 11C 7469431600 Trương Quốc An 21/03/2007 Nam

3 11C 7469415126 Nguyễn Thị Mỹ Anh 15/11/2007 Nữ

4 11C 7477319367 Trần Thị Lan Anh 15/09/2006 Nữ

5 11C 9369415127 Dương Thụy Hồng Ân 07/11/2004 Nữ

6 11C 7405244330 Trần Duy Bảo 29/01/2007 Nam

7 11C 7405252220 Nguyễn Thành Danh 26/10/2007 Nam

8 11C 7469415128 Nguyễn Thị Kim Dung 11/10/2007 Nữ

9 11C 7469415129 Hoàng Thị Mỹ Duyên 10/10/2007 Nữ

10 11C 7469415132 Sơn Thị Ngọc Giàu 09/03/2006 Nữ

11 11C 6869415133 Nguyễn Thị Duyên Hiền 19/07/2006 Nữ

12 11C 7421313503 Trần Thị Minh Huệ 24/07/2007 Nữ

13 11C 7469415134 Liễu Ngọc Nhựt Huy 05/04/2005 Nam

14 11C 7969415135 Nguyễn Trần Hải Hưng 30/09/2007 Nam

15 11C 7469415136 Nguyễn Lê Minh Kha 23/12/2006 Nam

16 11C 7469415137 Nguyễn Gia Khải 02/08/2007 Nam

17 11C 7469415161 Lương Thanh Liêm 20/11/2007 Nam

18 11C 7469415140 Huỳnh Huy Lộc 05/12/2007 Nam

19 11C 7469415141 Nguyễn Thanh Lời 26/09/2007 Nam

20 11C 7469415142 Nguyễn Thuỵ Trúc Ly 01/01/2007 Nữ

21 11C 7454764720 Trần Thị Tuyết Mai 06/04/2006 Nữ

22 11C 7405149347 Nguyễn Thị Ngọc My 14/09/2007 Nữ

23 11C 7466119460 Võ Minh Nghĩa 24/10/2007 Nam

24 11C 7469415144 Trần Ngô Như Ngọc 06/03/2007 Nữ

25 11C 7454764396 Trần Thị Yến Nhi 07/09/2007 Nữ

26 11C 7469415147 Lê Thị Mai Như 23/10/2007 Nữ

27 11C 7469415149 Nguyễn Minh Nhựt 13/01/2007 Nam

28 11C 7969431618 Võ Hoàng Anh Pha 08/12/2007 Nam

29 11C 7469431619 Nguyễn Hữu Phát 15/11/2003 Nam

30 11C 7405567994 Ngô Hoàng Phúc 04/02/2006 Nam

31 11C 7421315423 Vũ Thị Phượng 11/07/2007 Nữ

32 11C 7469415151 Đinh Quốc Rin 05/12/2006 Nam

33 11C 7405156145 Nguyễn Đức Tài 30/10/2007 Nam

34 11C 7469431623 Phạm Nguyễn Thanh Tâm 07/06/2007 Nữ

35 11C 7423008433 Lê Thị Ngọc Thảo 18/10/2007 Nữ

36 11C 7469415154 Nguyễn Ngọc Dạ Thảo 03/10/2007 Nữ

37 11C 7469415155 Phan Trương Quốc Thông 27/10/2007 Nam

38 11C 7454764542 Bùi Thị Thùy Trâm 14/12/2007 Nữ

39 11C 7444537468 Lê Thị Mỹ Trâm 07/03/2007 Nữ



40 11C 7469415158 Trần Nguyễn Ngọc Trúc 22/02/2007 Nữ

41 11C 7463174899 Bùi Thị Mộng Tuyền 29/11/2007 Nữ

42 11C 7469415160 Lê Thị Trúc Vy 19/02/2007 Nữ

43 11C 7469431637 Phạm Ngọc Yến Vy 21/08/2007 Nữ

44 11C 7454764621 Nguyễn Mỹ Yên 01/06/2007 Nữ

45 11C Nguyễn Thế Nhi Nữ

46 11C Nguyễn Ngọc Quỳnh Ngư

1 11D 7469416275 Thượng Hoài Ân 02/11/2007 Nam

2 11D 7469416276 Nguyễn Trần Quốc Bảo 29/10/2007 Nam

3 11D 7469416278 Nguyễn Trung Bảo 28/09/2007 Nam

4 11D 7469416279 Trần Ngọc Bảo 08/11/2006 Nam

5 11D 7469416280 Nguyễn Tuấn Bình 08/10/2007 Nam

6 11D 7469416282 Trần Ngọc Mỹ Duyên 06/04/2007 Nữ

7 11D 7477319338 Trương Hữu Đạo 16/02/2005 Nam

8 11D 7269416283 Ngô Thị Ngọc Giàu 01/11/2007 Nữ

9 11D 7969416285 Võ Ngọc Bảo Hân 26/06/2007 Nữ

10 11D 7969416286 Võ Ngọc Gia Hân 26/06/2007 Nữ

11 11D 7469416287 Lương Đình Hiếu 31/03/2007 Nam

12 11D 7469416288 Nguyễn Trung Hiếu 13/02/2007 Nam

13 11D 2069416289 Hà Nhất Huy 20/09/2006 Nam

14 11D 7469416290 Đào Sỹ Khang 12/10/2007 Nam

15 11D 7469416291 Phan Quốc Khang 09/05/2007 Nam

16 11D 7469416292 Lê Đình Khôi 29/09/2007 Nam

17 11D 7469416293 Bùi Hoàng Linh 26/11/2007 Nam

18 11D 7469416296 Nguyễn Trà My 10/07/2007 Nữ

19 11D 7469416297 Phạm Thị Diễm My 26/09/2007 Nữ

20 11D 7469416299 Lê Ngọc Nga 02/04/2007 Nữ

21 11D 7469416300 Nguyễn Thị Thuý Nga 14/03/2007 Nữ

22 11D 7469416301 Lê Thanh Ngân 30/09/2006 Nữ

23 11D 7469416302 Nguyễn Thị Thái Ngọc 11/01/2006 Nữ

24 11D 7469416305 Nguyễn Thị Uyển Nhung 02/11/2007 Nữ

25 11D 7469416306 Vũ Thị Thảo Như 26/06/2007 Nữ

26 11D 7469416307 Lê Khánh Nhựt 13/05/2007 Nam

27 11D 7469416309 Nguyễn Nhật Phong 09/11/2007 Nam

28 11D 7469416311 Tô Kim Phụng 23/11/2006 Nam

29 11D 7469416313 Trương Minh Quân 03/05/2007 Nam

30 11D 7469431621 Đoàn Thị Lệ Quyên 26/07/2007 Nữ

31 11D 7469416314 Phan Thanh Sơn 10/09/2007 Nam

32 11D 7469416316 Phạm Phong Thịnh 16/11/2007 Nam

33 11D 7469431625 Đỗ Hoàng Thông 26/11/2007 Nam

34 11D 7463621746 Lê Hồng Thông 04/05/2006 Nam

35 11D 5169416318 Võ Thị Ái Tình 21/12/2006 Nữ

36 11D 7469416320 Lương Thị Huyền Trang 25/10/2007 Nữ

37 11D 7469431630 Nguyễn Thị Quế Trân 21/08/2007 Nữ



38 11D 7469416321 Trần Thanh Trúc 23/12/2006 Nữ

39 11D 7469416322 Hoàng Hiếu Trung 07/03/2007 Nam

40 11D 7469416324 Nguyễn Nhật Trường 26/09/2007 Nam

41 11D 7269416325 Kim Hiệp Tú 05/04/2007 Nam

42 11D 7469416330 Bùi Thành Vinh 04/06/2006 Nam

43 11D 7469416331 Trần Ngọc Như Ý 02/10/2007 Nữ

44 11D 7469431601 Chu Quang Bảo 07/01/2007 Nam

45 11D 7469431640 Nguyễn Ngọc Như Ý 17/12/2007 Nữ

1 11E 7403990183 Nguyễn Mai Anh 25/08/2006 Nữ

2 11E 7969430251 Nguyễn Minh Đạt 31/10/2007 Nam

3 11E 7469430252 Đặng Thanh Hà 19/11/2007 Nữ

4 11E 7469430253 Phạm Hải Hà 13/12/2007 Nam

5 11E 7469430254 Nguyễn Châu Gia Hân 28/05/2007 Nữ

6 11E 7469430255 Nguyễn Gia Huy 15/07/2007 Nam

7 11E 7469430256 Mai Quỳnh Hương 10/10/2006 Nữ

8 11E 5269430257 Nguyễn Đình Khiêm 18/06/2007 Nam

9 11E 7469430258 Trần Xuân Liên 24/11/2005 Nữ

10 11E 7469430259 Phạm Khánh Linh 06/12/2007 Nữ

11 11E 7469430260 Đỗ Phi Long 20/11/2007 Nam

12 11E 7269430261 Nguyễn Tiến Lộc 22/12/2007 Nam

13 11E 7469430263 Nguyễn Ngọc Trúc Ly 19/03/2007 Nữ

14 11E 7469430265 Hoàng Thị Yến Mai 01/11/2007 Nữ

15 11E 7469430266 Đặng Thảo My 02/11/2007 Nữ

16 11E 7969430267 Đoàn Nhựt Nam 17/11/2007 Nam

17 11E 7469430268 Lê Minh Việt Nam 11/01/2007 Nam

18 11E 7454764480 Lê Thị Kim Ngân 06/06/2007 Nữ

19 11E 7454764482 Bùi Thị Hồng Ngọc 25/12/2007 Nữ

20 11E 7411339760 Nguyễn Khánh Ngọc 25/02/2006 Nữ

21 11E 7469430270 Phạm Nguyễn Bảo Ngọc 31/03/2007 Nữ

22 11E 7469430272 Ngô Võ Bảo Nhi 28/06/2007 Nữ

23 11E 7477319624 Nguyễn Lê Khánh Nhi 06/09/2006 Nữ

24 11E 7466119464 Nguyễn Ngọc Lan Nhi 03/11/2007 Nữ

25 11E 7469430273 Trần Nguyễn Nhi 26/09/2007 Nữ

26 11E 7469430274 Trần Nguyễn Quỳnh Như 11/08/2007 Nữ

27 11E 7469430275 Trần Thụy Nguyệt Như 13/07/2007 Nữ

28 11E 7469430276 Bùi Hoàng Phong 23/11/2007 Nam

29 11E 7469430278 Khuất Như Quang 07/09/2007 Nam

30 11E 7469430279 Võ Trung Quốc 25/02/2007 Nam

31 11E 7421314999 Lê Thanh Thảo 23/12/2007 Nữ

32 11E 7454764430 Huỳnh Minh Thư 29/11/2007 Nữ

33 11E 7469430281 Hà Thị Cẩm Tiên 21/12/2006 Nữ

34 11E 7469430282 Đinh Thái Thùy Trâm 26/08/2007 Nữ

35 11E 7469430283 Bùi Thị Thảo Trinh 20/02/2007 Nữ

36 11E 7454764557 Hồ Thị Thu Trinh 19/06/2007 Nữ



37 11E 7469430284 Lý Như Trúc 06/01/2007 Nữ

38 11E 7469430285 Phạm Tiến Trung 29/05/2006 Nam

39 11E 7469430286 Nguyễn Quốc Tuân 28/08/2007 Nam

40 11E 7469416326 Bùi Lê Quốc Tuấn 12/11/2006 Nam

41 11E 7469430287 Hoàng Đình Tuấn 19/11/2007 Nam

42 11E 7454764600 Châu Ngọc Khánh Vy 08/07/2007 Nữ

43 11E 7969430288 Lại Thụy Ngọc Vy 02/07/2007 Nữ

44 11E 7469431641 Bùi Thị Ngọc Yến 30/07/2007 Nữ

45 11E Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ

46 11E Nguyễn Thành Đức

2 11F 7469431602 Hồ Quốc Bảo 08/01/2007 Nam

3 11F 7469430693 Lục Gia Bảo 01/04/2007 Nam

4 11F 7469430694 Trần Ngọc Diệu 17/10/2006 Nữ

5 11F 7454764358 Bùi Tiến Đạt 28/06/2007 Nam

6 11F 7269430695 Nguyễn Thị Kim Hằng 18/04/2007 Nữ

7 11F 7469430696 Huỳnh Phi Hậu 22/10/2006 Nam

8 11F 7469430697 Nguyễn Đình Hậu 23/02/2007 Nam

9 11F 7454764385 Hồ Nguyễn Hoàng Huy 01/10/2007 Nam

10 11F 7405138172 Nguyễn Thị Thu Huyền 27/03/2007 Nữ

11 11F 3869430698 Nguyễn Thị Quỳnh Hương 14/09/2007 Nữ

12 11F 7469430700 Nguyễn Hoàng Khang 03/07/2007 Nam

13 11F 7469430701 Đào Thị Thúy Lan 23/09/2007 Nữ

14 11F 7469430702 Phan Cao Linh 12/08/2007 Nam

15 11F 7411429593 Nguyễn Xuân Long 27/10/2007 Nam

16 11F 7469430703 Vũ Hoàng Lộc 22/10/2007 Nam

17 11F 7967457087 Nguyễn Tiến Mạnh 13/12/2006 Nam

18 11F 7456871095 Nguyễn Hoàng Minh 03/06/2004 Nam

19 11F 7477319408 Nguyễn Thị Trà My 13/06/2004 Nữ

20 11F 7469431615 Trần Kim Ngân 10/01/2007 Nữ

21 11F 7454764481 Nguyễn Trọng Nghĩa 13/08/2007 Nam

22 11F 7466119461 Lê Thị Thanh Nhàn 10/06/2007 Nữ

23 11F 7469430705 Lê Ngọc Bảo Như 02/04/2007 Nữ

24 11F 7469430706 Phan Thị Quỳnh Như 28/05/2007 Nữ

25 11F 7469430707 Chu Nhuận Phát 24/07/2007 Nam

26 11F 7203113550 Nguyễn Thanh Phong 28/12/2006 Nam

27 11F 7469430708 Lê Hoàng Phú 31/12/2007 Nam

28 11F 7454764507 Nguyễn Ngọc Cát Phượng 30/12/2007 Nữ

29 11F 7469430712 Nguyễn Khánh Tâm 16/06/2007 Nam

30 11F 7405098665 Nguyễn Anh Thư 10/10/2007 Nữ

31 11F 7469430716 Phan Quyết Tiến 14/12/2007 Nam

32 11F 7469430717 Châu Thái Toàn 06/10/2006 Nam

33 11F 7469430718 Lê Thị Ngọc Trâm 17/05/2007 Nữ

34 11F 7469430719 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 17/02/2007 Nữ

35 11F 7469430720 Đoàn Nguyễn Triệu 19/12/2007 Nữ



36 11F 7469430721 Trịnh Thị Bảo Trinh 27/10/2007 Nữ

37 11F 7469430722 Nguyễn Võ Thủy Trúc 04/11/2007 Nữ

38 11F 7454764572 Trần Thị Thanh Trúc 12/03/2007 Nữ

39 11F 7469430724 Trịnh Xuân Trường 07/03/2007 Nam

40 11F 4269430726 Nguyễn Thị Cẩm Tú 15/02/2007 Nữ

41 11F 7469430727 Hồ Thị Tường Vi 13/08/2007 Nữ

42 11F 7469430728 Hoàng Thị Yến Vy 23/08/2007 Nữ

43 11F 7469430729 Nguyễn Hà Phương Vy 13/09/2007 Nữ

44 11F 7454764607 Nguyễn Ngọc Thanh Vy 18/07/2007 Nữ

45 11F 7469431639 Võ Tường Vy 29/10/2007 Nữ

47 11F 7469430730 Lê Thị Hoàng Yến 20/03/2007 Nữ

1 11G 7969430893 Lê Hoàng Phương Anh 16/12/2006 Nữ

2 11G 7477319581 Nguyễn Hoàng Quế Anh 01/06/2006 Nữ

3 11G 7969430894 Nguyễn Lê Quốc Anh 22/12/2007 Nam

4 11G 7469430896 Nguyễn Quốc Bảo 04/06/2007 Nam

5 11G 7469430897 Bùi Ngọc Bích 07/10/2007 Nữ

6 11G 7421312877 Đặng Thị Ngọc Bích 16/01/2007 Nữ

7 11G 7469430898 Nguyễn Thành Danh 12/05/2006 Nam

8 11G 7469431605 Huỳnh Thị Ngọc Diệu 18/01/2007 Nữ

9 11G 7469430900 Võ Văn Nhật Hào 18/08/2006 Nam

10 11G 7454764372 Nguyễn Thị Ngọc Hân 09/08/2007 Nữ

11 11G 7411429587 Lê Trần Thu Hiền 15/01/2007 Nữ

12 11G 7469430901 Lê Vũ Xuân Hiển 27/05/2007 Nam

13 11G 7469430902 Nguyễn Xuân Hoàng 03/03/2007 Nam

14 11G 7469430903 Nguyễn Điền Gia Hưng 06/12/2007 Nam

15 11G 7469430904 Trần Thị Quỳnh Hương 01/03/2007 Nữ

16 11G 7469430906 Huỳnh Ngọc Lam 20/12/2007 Nữ

17 11G 7469430907 Trịnh Thị Trúc My 16/12/2007 Nữ

18 11G 7469430908 Trương Nguyễn Hoàng Mỹ 19/03/2007 Nữ

19 11G 7454764734 Đặng Thị Kim Ngân 16/01/2006 Nữ

20 11G 7477319311 Phạm Thị Thu Ngân 17/11/2006 Nữ

21 11G 7469430910 Nguyễn Ngọc Tiểu Nhi 09/04/2007 Nữ

22 11G 7469430911 Trương Ngọc Nhi 01/03/2007 Nữ

23 11G 7469431617 Đinh Bảo Như 21/09/2007 Nữ

24 11G 7469430913 Lại Phạm Quỳnh Như 15/04/2007 Nữ

25 11G 7269430914 Nguyễn Quỳnh Như 05/12/2007 Nữ

26 11G 7463628920 Trần Tâm Như 27/10/2006 Nữ

27 11G 7469430916 Lê Thị Diễm Phúc 24/12/2007 Nữ

28 11G 7469430917 Lê Nguyễn Minh Phước 05/08/2007 Nam

29 11G 7469430918 Đặng Trí Quang 28/10/2007 Nam

30 11G 7405287108 Vũ Thị Như Quỳnh 16/09/2007 Nữ

31 11G 7469430921 Tô Thành Tài 15/01/2007 Nam

32 11G 7469430922 Nguyễn Nhật Tân 27/08/2007 Nam

33 11G 7469430923 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 02/03/2006 Nữ



34 11G 7469430924 Nguyễn Điền Gia Thịnh 06/12/2007 Nam

35 11G 7469430926 Bùi Ngọc Minh Thư 15/10/2007 Nữ

36 11G 7469430927 Lê Thị Anh Thư 22/01/2007 Nữ

37 11G 7469430928 Ngụy Hoàng Tiến 16/12/2007 Nam

38 11G 7469430929 Trịnh Minh Tiến 07/04/2007 Nam

39 11G 9464883595 Lý Diễm Trâm 14/05/2007 Nữ

40 11G 7469431631 Nguyễn Hữu Trọng 20/02/2007 Nam

41 11G 7469430947 Đinh Tuấn Tú 28/04/2005 Nam

42 11G 7269430932 Nguyễn Tường Gia Tuệ 18/07/2007 Nữ

43 11G 7469430933 Lê Đình Văn 12/02/2007 Nam

44 11G 7469430934 Đoàn Thị Bích Vy 25/03/2007 Nữ

45 11G Nguyễn Trần Sơn Liêm Nam

1 11H 7404597978 Nguyễn Phương Anh 30/07/2007 Nữ

2 11H 7969431001 Phạm Hoàng Ân 26/08/2007 Nam

3 11H 7469431002 Đoàn Trần Gia Bảo 11/12/2007 Nam

4 11H 7469431003 Phạm Quốc Bảo 21/09/2007 Nam

5 11H 7469431004 Phan Hoài Ngọc Châu 27/09/2007 Nữ

6 11H 7469431606 Phan Trường Đại 25/01/2007 Nam

7 11H 7466119432 Lâm Thành Được 03/04/2007 Nam

8 11H 7469431006 Ngô Hồng Hà 18/01/2007 Nam

9 11H 7469431007 Nguyễn Chí Hào 26/06/2007 Nam

10 11H 7469431009 Cao Trung Hiếu 24/10/2007 Nam

11 11H 7469431010 Nguyễn Đỗ Trung Hiếu 17/12/2007 Nam

12 11H 7469431013 Nguyễn Minh Huy 30/11/2007 Nam

13 11H 7469431610 Trương Đan Huy 17/06/2007 Nam

14 11H 7469431014 Nguyễn Khoa Hưng 18/05/2007 Nam

15 11H 7469431015 Phạm Nguyễn Gia Khiêm 01/11/2007 Nam

16 11H 7454764458 Bùi Tuấn Kiệt 15/09/2007 Nam

17 11H 7469431017 Lê Anh Kiệt 04/08/2007 Nam

18 11H 7469431018 Huỳnh Anh Kiều 08/10/2006 Nữ

19 11H 7469431614 Nguyễn Trung Lễ 30/07/2007 Nam

20 11H 7454764467 Nguyễn Thị Thùy Linh 03/04/2007 Nữ

21 11H 7469431019 Trần Anh Hoàng Long 19/11/2007 Nam

22 11H 7469431020 Trương Gia Lộc 19/08/2006 Nam

23 11H 7969431021 Đỗ Hoàng Lợi 23/02/2007 Nam

24 11H 7469431022 Nguyễn Tuấn Lợi 04/10/2007 Nam

25 11H 7454764732 Đinh Thị Nga 26/10/2006 Nữ

26 11H 7269431616 Đoàn Thị Như Ngọc 25/02/2007 Nữ

27 11H 7469431024 Đỗ Trọng Nhân 26/01/2007 Nam

28 11H 7469431025 Trịnh Thị Hồng Nhung 02/05/2007 Nữ

29 11H 7469431026 Đào Huỳnh Như 28/11/2007 Nữ

30 11H 7463628921 Vũ Hoàng Phúc 13/10/2006 Nam

31 11H 7469431029 Thạch Nhật Quy 31/03/2007 Nam

32 11H 7469431030 Nguyễn Ngọc Hoàng Quý 06/01/2007 Nữ



33 11H 7469431031 Đỗ Thành Tài 30/01/2007 Nam

34 11H 7463175522 Nguyễn Văn Tiến Tài 21/11/2007 Nam

35 11H 7477319464 Nguyễn Thành Tâm 23/10/2005 Nam

36 11H 7469431032 Lê Hồng Tấn 26/08/2007 Nam

37 11H 7466119476 Trịnh Bảo Thi 27/10/2007 Nữ

38 11H 7469431033 Hồ Minh Thuận 13/06/2007 Nam

39 11H 7407066024 Bùi Thị Anh Thư 17/07/2007 Nữ

40 11H 7469431034 Nguyễn Thùy Trang 20/03/2007 Nữ

41 11H 7469431035 Võ Quỳnh Ngọc Trâm 13/04/2007 Nữ

42 11H 7469431036 Cao Thị Quế Trân 22/02/2007 Nữ

43 11H 7469431038 Bùi Ngọc Trúc 19/07/2007 Nữ

44 11H 7469477489 Lê Thanh Tuấn 19/07/2006 Nam

45 11H 7469431040 Trang Thị Kiều Vy 03/04/2007 Nữ

1 11I 7469431743 Dương Ngọc Mai Anh 28/06/2007 Nữ

2 11I 7969431744 Nguyễn Tuấn Anh 09/07/2007 Nam

3 11I 7469431746 Trần Thanh Bảo 21/04/2007 Nam

4 11I 7469431747 Phạm Thanh Bình 22/01/2007 Nam

5 11I 7466119426 Đỗ Minh Cảnh 15/02/2007 Nam

6 11I 7469431749 Đào Công Đạt 01/02/2007 Nam

7 11I 7969431751 Trần Thị Nguyệt Hằng 13/08/2007 Nữ

8 11I 7469431752 Đinh Công Hiếu 30/06/2007 Nam

9 11I 7569431753 Lê Trung Hiếu 22/02/2007 Nam

10 11I 7454764382 Nguyễn Trung Hiếu 28/03/2007 Nam

11 11I 7469431754 Phạm Trung Hiếu 08/11/2007 Nam

12 11I 7969431755 Trần Phúc Dĩ Hòa 18/08/2007 Nam

13 11I 7469431756 Lê Thị Mộng Hoài 28/04/2007 Nữ

14 11I 7469431758 Hồng Quỳnh Hương 02/12/2007 Nữ

15 11I 7454764448 Nguyễn Đăng Khoa 14/07/2007 Nam

16 11I 7454764453 Phạm Đăng Khoa 07/11/2007 Nam

17 11I 7469431759 Nguyễn Anh Kiệt 02/11/2007 Nam

18 11I 7469431760 Nguyễn Lê Anh Kiệt 17/05/2007 Nam

19 11I 7469431761 Đoàn Thị Phương Linh 16/12/2007 Nữ

20 11I 7469431762 Nguyễn Thị Trà Mi 07/01/2007 Nữ

21 11I 7469431763 Phan Thị Yến My 06/10/2007 Nữ

22 11I 7469431764 Nguyễn Thanh Nam 09/01/2007 Nam

23 11I 7454764392 Nguyễn Thị Tuyết Ngân 20/01/2007 Nữ

24 11I 7469431765 Phan Thị Bích Ngân 28/11/2007 Nữ

25 11I 7454764408 Nguyễn Tấn Phát 25/04/2007 Nam

26 11I 7454764426 Nguyễn Gia Quý 28/11/2007 Nam

27 11I 7469431766 Thi Thị Mai Quyền 26/08/2007 Nữ

28 11I 7469431767 Nguyễn Võ Tố Quỳnh 30/07/2007 Nữ

29 11I 7469431768 Nguyễn Đoàn Thanh Tâm 10/02/2007 Nam

30 11I 7469431770 Huỳnh Tiến Thành 01/09/2006 Nam

31 11I 3469431771 Vũ Trung Thành 26/05/2007 Nam



32 11I 7463621739 Cao Anh Thi 10/05/2006 Nữ

33 11I 7469431772 Nguyễn Hoàng Thiện 12/04/2007 Nam

34 11I 7421313856 Nguyễn Anh Thư 05/05/2007 Nữ

35 11I 7405164291 Trần Thị Anh Thư 10/01/2007 Nữ

36 11I 7469431773 Đào Thị Thuỷ Tiên 07/05/2007 Nữ

37 11I 7469431774 Nguyễn Cẩm Ngọc Thủy Tiên 24/06/2007 Nữ

38 11I 7469431775 Trần Võ Thủy Tiên 02/05/2007 Nữ

39 11I 7454764537 Nguyễn Duy Toàn 13/04/2007 Nam

40 11I 7469431776 Nguyễn Thị Bích Trâm 28/02/2007 Nữ

41 11I 7469431777 Phạm Ngọc Trâm 21/09/2007 Nữ

42 11I 7469431778 Ngô Thị Ngọc Tuyền 15/11/2006 Nữ

43 11I 7421316052 Nguyễn Á Tư 09/01/2007 Nam

44 11I 7469431779 Nguyễn Thị Yến Vy 31/05/2007 Nữ

45 11I 7469431780 Trịnh Ngọc Thảo Vy 05/11/2007 Nữ


